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Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường THPT Hòn Gai
Mã đơn vị: 1041244
Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

Mẫu số 09b-CK/TSCBộ, tỉnh: Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP
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1

Đất sử dụng
19.900,5 m2 tại
251 Nguyễn Văn
Cừ

19.90
0

333.134.37
0 19.900

2 Nhà bảo vệ 1
(6m2) 2021 6 72.636 48.412 6

3 Nhà bảo vệ 2
(6m2) 2021 6 72.636 48.412 6

4 Nhà để xe (DTXD:
550m2) 2021 550 2.519.006 1.678.917 550

5 Nhà học 2 tầng 2003 580 3.268.297 2.098.542 580

6 Nhà học 5 tầng khu
A 2021 3.500 38.194.147 27.285.894 3.500

7 Nhà học 5 tầng khu
B 2021 2.510 19.333.688 12.451.352 2.510

8 Nhà học 6 tầng khu
C (DTXD: 480m2) 2021 480 18.599.950 14.879.960 480

9 Nhà học đa năng
(DTXD: 523m2) 2021 523 7.929.450 6.343.560 523
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10
Nhà văn phòng
(Khu điều hành)
(DTXD: 632m2)

2021 632 19.160.734 15.328.588 632

Tổng cộng: 19.901 333.134.37
0 19.901 8.787 109.150.54

4 80.163.636 8.787

Ngày ..... tháng ..... năm ...........
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Vũ Thị Phượng

Người lập báo cáo
(Ký, họ tên)

Nhâm Thị Như Quỳnh
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